
         SỞ Y TẾ TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRUNG TÂM Y TẾ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHU VỰC DƯƠNG MINH CHÂU
      
          Số:         /TB-TTYT               xã Dương Minh Châu, ngày 24 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO
V/v mời chào giá dịch vụ sửa chữa máy in, máy photo, máy vi tính

 và một số thiết bị khác năm 2025

           Kính gửi: Các đơn vị cung cấp và sửa chữa thiết bị tin học – máy in, máy photo,   
máy vi tính và một số thiết bị khác.

Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị cung 
cấp và sửa chữa thiết bị tin học – máy in, máy photo,   máy vi tính và một số thiết bị 
khác để thực hiện việc sửa chữa máy in, máy vi tính, máy photo phục vụ hoạt động 
thường xuyên của đơn vị năm 2025 (Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
         Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu kính mời các đơn vị (có đủ 
điều kiện kinh doanh sửa chữa thiết bị tin học – máy in, máy photo,   máy vi tính và một 
số thiết bị khác) gửi hồ sơ báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa máy in, máy photo, máy vi 
tính và một số thiết bị khác các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời hạn gửi hồ sơ báo giá: Từ ngày phát hành thông báo đến 17 giờ 00 phút 
ngày 30/09/2025.

2. Hồ sơ chào giá gồm có:
- Bảng chào giá;
- Yêu cầu chào giá chi tiết theo Phụ lục đính kèm để có thông tin thống nhất, đồng 

bộ làm cơ sở lập kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

- Đơn giá nêu trong báo giá của Công ty là giá đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, 
phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt và chi phí khác có liên quan đến việc lắp đặt tại Trung 
tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu.

- Hồ sơ chào giá phải được lập thành 01 bộ gốc. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 
Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
         3. Địa chỉ nhận hồ sơ báo giá:
         - Cách tiếp nhận báo giá: Đề nghị nhà thầu gửi báo giá bằng 1 trong 2 hình thức 
sau đây:



+ Hình thức 1: gửi bản giấy có đóng dấu (bản gốc) về phòng Tổ chức - Hành chính, 
Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu theo thông tin sau:

Người nhận: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Số điện thoại: 0276.3720 066
Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu. 

Địa chỉ: số 213 đường Nguyễn Chí Thanh, ấp 4, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Lưu ý: khi nộp báo giá bản giấy phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong 

bì niêm phong kín, có chỗ ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư.
+ Hình thức 2: gửi file mềm và file scan bản báo giá qua địa chỉ mail:                     
ttythuyenduongminhchau@gmail.com
Nội dung ghi rõ: “Báo giá dịch vụ sửa chữa máy in, máy photo,   máy vi tính và 

một số thiết bị khác năm 2025”.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0276.3720 066 (trong giờ hành 

chính).
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:                                                                                KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC
- Website TTYT DMC;
- BGĐ TTYT;
- Lưu: VT, TC-HC Ds Nhung.

mailto:ttythuyenduongminhchau@gmail.com


PHỤ LỤC
DANH MỤC SỬA CHỮA MỜI CHÀO GIÁ

(Đính kèm Thông báo số     /TB-TTYT ngày 24 tháng 9 năm 2025
của Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu)

STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
(VNĐ)

Thành tiền 
(VNĐ)

I Máy in, máy vi tính

1

Phần mềm diệt virus Kaspersky 
Internet 1PC 1 năm hoặc tương 
đương đảm bảo về an toàn thông 
tin mạng của Bộ công an quy định

Cái 1

2

Mực nạp máy in của các dòng 
máy (canon 2900, canon 6030, 
canon 221D, canon 6230d, canon 
215x, canon 3300, Hp 402 Dn, Hp 
506n, Hp 40003Dn, canon hp 
1102, Hp 130fn). 

Bình/ 
ống 1

3

Hộp mực máy in các dòng máy 
(canon 2900, canon 6030, canon 
221D, canon 6230d, canon 215x, 
canon 3300, Hp 402 Dn, Hp 506n,  
Hp 40003Dn, canon hp 1102, Hp 
130fn). 

Hộp 1

4

Drum mực máy in (canon 2900, 
canon 6030, canon 221D, canon 
6230d, canon 215x, canon 3300, 
Hp 402 Dn, Hp 506n,  Hp 
40003Dn, hp 1102, Hp 130fn)

Cái 1

5

Chip hộp mực Hp 4003dn (hộp 
mực 151a), chip hộp mực Hp 
506n, chip hộp mực canon 215x, 
chip hộp mực canon 221D

Cái 1



6

Sensor lấy giấy máy in (canon 
2900, canon 6030, canon 221D, 
canon 6230d, canon 215x, canon 
3300, Hp 402 Dn, Hp 506n,  Hp 
40003Dn, hp 1102, Hp 130fn)

Cái 1

7

Bao lụa máy in (canon 2900, 
canon 6030, canon 221D, canon 
6230d, canon 215x, canon 3300, 
Hp 402 Dn, Hp 506n,  Hp 
40003Dn, hp 1102, Hp 130fn)

Cái 1

8

Gạt in lớn (canon 2900, canon 
6030, canon 221D, canon 6230d, 
canon 215x, canon 3300, Hp 402 
Dn, Hp 506n,  Hp 40003Dn, hp 
1102, Hp 130fn)

Cái 1

9

Gạt nhỏ (canon 2900, canon 6030, 
canon 221D, canon 6230d, canon 
215x, canon 3300, Hp 402 Dn, Hp 
506n,  Hp 40003Dn, hp 1102, Hp 
130fn)

Cái 1

10

Sạc mực (canon 2900, canon 
6030, canon 221D, canon 6230d, 
canon 215x, canon 3300, Hp 402 
Dn, Hp 506n,  Hp 40003Dn, hp 
1102, Hp 130fn)

Cái 1

11

Từ mực (canon 2900, canon 6030, 
canon 221D, canon 6230d, canon 
215x, canon 3300, Hp 402 Dn, Hp 
506n,  Hp 40003Dn, hp 1102, Hp 
130fn)

Cây 1

12
Quả đào lấy giấy máy in (canon 
2900, canon 6030, canon 221D, 
canon 6230d, canon 215x, canon 

Cái 1



3300, Hp 402 Dn, Hp 506n,  Hp 
40003Dn, hp 1102, Hp 130fn)

13

Nhông máy in (canon 2900, 
canon 6030, canon 221D, canon 
6230d, canon 215x, canon 3300, 
Hp 402 Dn, Hp 506n,  Hp 
40003Dn, hp 1102, Hp 130fn)

Cái 1

14

Rulo ép máy in (canon 2900, 
canon 6030, canon 221D, canon 
6230d, canon 215x, canon 3300, 
Hp 402 Dn, Hp 506n,  Hp 
40003Dn, hp 1102, Hp 130fn)

Cái 1

15 Bàn phím Cái 1

16 Chuột vi tính Cái 1

17 Nguồn máy tính của máy bộ dell, 
lenovo, asus Cái 1

18 Ram DDr4 8Gb bus 2666 Thanh 1

19 Main máy tính các dòng máy bộ 
dell, asus, lenovo, H510 cái 1

20
Ổ cứng máy tính chuẩn SSD, 
NVMe sử dụng cho các thùng 
máy bộ

Cái 1

II Máy photo

1 Mực nạp máy photo Toshiba 
E3028 

Túi/ 
kg 1

2 Ống mực máy photo Toshiba 
e3028 Hộp 1

3 Drum mực máy máy photo 
Toshiba e3028 Cái 1



4 Bộ nhông kéo giấy máy photo 
Toshiba e3028 Bộ 1

5 Bộ sấy máy photo Toshiba e3028 Bộ 1

6 Bộ cò lấy giấy máy photo Toshiba 
e3028 Bộ 1

III Một số thiết bị khác

1 Cáp mạng Cat6 hikvision DS-
1LN6U-G Mét 1

2
Bộ chuyển đổi quang điện 
10/100/1000 GNETCOM 2 sợi 
quang (2FO)

cặp 1

3

Bộ chia mạng 8-Port băng thông 
10/100/1000 Mbps cái 1

4 Bộ chia mạng 16-Port băng thông 
10/100/1000 Mbps cái 1

5 Bộ chia mạng 24-Port băng thông 
10/100/1000 Mbps cái 1

6 Bộ mesh wifi 6 tốc độ 2.5Gbps 
(hệ thống) cái 1

7 Ổ cứng lưu trữ camera 8Tb cái 1

8 Bộ nguồn tín hiệu camera Cái 1

9 Camera IP ngoài trời chuẩn IP65 cái 1

Tổng cộng
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